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1. Mục tiêu kiểm tra 

1.1. Kiến thức 

Kiểm tra mức độ đạt được của học sinh đối với các nội dung kiến thức: 

- Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam; giá trị lịch sử và nghệ thuật quân sự. 

- Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; mốc thời gian và nghệ thuật quân sự. 

- Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quan điểm bảo vệ chủ quyền; sức 

mạnh tổng hợp; phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ 

quốc. 

- Trách nhiệm của công dân, học sinh trong tìm hiểu lịch sử và xử lí thông tin 

sai lệch. 

- Hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam; quân khu, quân đoàn; chức 

năng Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị; cấp bậc quân hàm QĐND. 

- Hệ thống tổ chức và cấp bậc hàm Công an nhân dân Việt Nam. 

1.2. Năng lực 

- NL1 – Nhận biết: Nhận biết được sự kiện, mốc thời gian, tổ chức, chức năng 

và cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm theo nội dung đã học. 

- NL2 – Thông hiểu: Giải thích, phân biệt được giá trị lịch sử, nghệ thuật quân 

sự, quan điểm bảo vệ chủ quyền và chức năng của một số cơ quan, tổ chức. 

- NL3 – Vận dụng: Vận dụng kiến thức để nhận diện nghệ thuật quân sự, sức 

mạnh tổng hợp, xử lí thông tin và phân loại quân hàm/cấp bậc hàm trong tình huống 

cụ thể. 

- NL4 – Vận dụng cao: Khái quát, tổng hợp kiến thức để đánh giá quan hệ giữa 

phát triển kinh tế biển với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và tổng hợp hai hệ 

thống cấp bậc hàm CAND. 

2. Hình thức kiểm tra 

Dạng câu hỏi Số lượng Điểm Tỉ lệ 

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 20 câu 5,00 50% 



Trắc nghiệm Đúng/Sai 2 câu × 4 ý 3,50 35% 

Trả lời ngắn 3 câu 1,50 15% 

Tổng 25 câu 10,00 100% 

3. Ma trận đề kiểm tra 

3.1. Ma trận chi tiết 

STT Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Tóm tắt yêu 

cầu cần đạt 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Điểm 

1 Chiến 

tranh bảo 

vệ biên 

giới Tây 

Nam 

Nhận biết sự 

kiện; hiểu 

trình tự, giá trị 

lịch sử; vận 

dụng nhận 

diện nghệ 

thuật quân sự 

1 

TNKQ 

2 

TNKQ 

1 

TNKQ 

– 1,00 

2 Chiến đấu 

bảo vệ 

biên giới 

phía Bắc 

Nhận biết 

mốc thời gian; 

hiểu nghệ 

thuật quân sự; 

vận dụng xử lí 

tình huống 

1 

TNKQ 

+ 1 

TLN 

1 

TNKQ 

1 

TNKQ 

– 1,25 

3 Đấu tranh 

bảo vệ chủ 

quyền 

biển, đảo 

Nhận biết cơ 

sở chủ quyền 

và các mốc 

lịch sử; hiểu 

quan điểm 

bảo vệ chủ 

quyền; vận 

dụng sức 

mạnh tổng 

hợp; khái quát 

quan hệ kinh 

tế biển – QP-

AN – bảo vệ 

Tổ quốc 

1 

TNKQ 

+ 2 

TLN 

1 

TNKQ 

+ 1 ý 

Đ/S 

1 

TNKQ 

+ 2 ý 

Đ/S 

1 ý 

Đ/S 

3,75 

4 Trách 

nhiệm 

Hiểu trách 

nhiệm tìm 

– 1 

TNKQ 

1 

TNKQ 

– 0,50 



công dân, 

học sinh 

hiểu lịch sử; 

vận dụng xử lí 

thông tin sai 

lệch 

5 Hệ thống 

tổ chức 

QĐND; 

quân khu, 

quân đoàn 

Nhận biết tổ 

chức; phân 

biệt chức 

năng, nhiệm 

vụ 

2 

TNKQ 

1 

TNKQ 

– – 0,75 

6 Chức năng 

một số cơ 

quan trong 

QĐND 

Nhận biết 

chức năng Bộ 

Tổng Tham 

mưu; phân 

biệt Bộ Tổng 

Tham mưu 

với Tổng cục 

Chính trị 

1 

TNKQ 

1 

TNKQ 

– – 0,50 

7 Cấp bậc 

quân hàm 

QĐND 

Nhận biết hệ 

thống cấp tá; 

vận dụng 

phân loại 

quân hàm 

1 

TNKQ 

– 1 

TNKQ 

– 0,50 

8 Hệ thống 

tổ chức và 

cấp bậc 

hàm 

CAND 

Nhận biết tổ 

chức, cơ cấu 

cấp hàm; hiểu 

sự khác nhau 

giữa sĩ quan 

nghiệp vụ và 

chuyên môn 

kĩ thuật; vận 

dụng phân 

loại và tổng 

hợp hai hệ 

thống 

1 

TNKQ 

+ 1 ý 

Đ/S 

1 ý 

Đ/S 

1 ý 

Đ/S 

1 ý 

Đ/S 

1,75 

TỔNG       10,00 

3.2. Cơ cấu điểm theo dạng câu hỏi 

Dạng câu hỏi Số câu/ý Cách tính Điểm Tỉ lệ 

TNKQ nhiều lựa chọn 20 câu 20 × 0,25 5,00 50% 



Đúng/Sai 8 ý Theo trọng số 

0,25/0,50 

3,50 35% 

Trả lời ngắn 3 câu 3 × 0,50 1,50 15% 

Tổng 25 câu  10,00 100% 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026 

TỔ TRƯỞNG CM 
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